
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐÃ ĐẠT GIẢI TẠI CUỘC THI SÁNG TẠO 
DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG HUYỆN ĐẮK SONG, NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BTC ngày     /4/2025 của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi
 Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đắk Song, năm 2025)

TT Giáo viên hướng dẫn Học sinh đạt giải Lớp Trường Huyện Tên mô hình
sản phẩm dự thi Đạt giải

I. NHÓM TUỔI TỪ 6 ĐẾN 11 TUỔI

1 Trần Thị Hồng Nguyên Đào Dương Phương Thảo
Đặng Trần Diệp Anh

3A3
4A2 Tiểu học Võ Thị Sáu Đắk Song Mô hình Lễ hội đua voi ở Tây

Nguyên Ba

2 Hoàng Văn Cảnh

Lại Nguyễn Bảo Vy,
Lê Anh Thư,
Hoàng Linh Chi,
Hoàng Tố Như,
Lê Nguyễn Hoài An

3A3,
2A1,
2A4,
1A2,
2A5

tiểu học Trưng Vương Đắk Song Mô hình hoa sen dâng Bác Khuyến khích

3 Doãn Huy Hùng Ngô Quốc Thiên 4B tiểu học Ngô Gia Tự Đắk Song Đồ chơi cờ một người. Khuyến khích

4 Doãn Huy Hùng Y - Thuyết 4B tiểu học Ngô Gia Tự Đắk Song Bàn bi lắc từ vật liệu tái chế Khuyến khích

5 Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Gia Bảo 2C tiểu học Lương Thế
Vinh Đắk Song Sản phẩm thân thiện từ xơ

mướp Khuyến khích

6 Nguyễn Hồng Thái

Trương Mai Như,
Vũ Như Quỳnh,
Lê Văn Sỹ Đăng,
Nguyễn Thị Trúc Linh

4B,
4B,
4C,
4C

tiểu học Lê Đình Chinh Đắk Song Tái sử dụng túi nilon làm đồ
dùng, đồ chơi Khuyến khích

7 Nguyễn Hậu Trường
Nguyễn Trọng Đăng Khoa
Lê Nguyễn Ngọc Uyên
Lê Phan Phúc Sơn

1A

2B

3A

tiểu học Trần Quốc
Toản Đắk Song Mô hình đèn học thông minh Khuyến khích

8 Phạm Văn Mạng Hồ Hoàng Linh
Trần Hoàng Vũ 4A tiểu học Trần Quốc

Toản Đắk Song Quạt cá nhân đa năng Khuyến khích

II. NHÓM TUỔI TỪ 12 ĐẾN 15 TUỔI

9 Mai Văn Hiện Đỗ Tấn Lợi
La Trần Gia Bảo

8a4
8a4

THCS Nguyễn Văn
Trỗi Đắk Song

Chế tạo chuông gọi không dây
cho người bệnh khi cần bằng
điều khiển từ xa

Ba
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10 Phan Định
Vũ Thanh Trà
 Đào Huy Hoàng
 Trần Lê Song Min

8A1
 8A1
 8A1

THCS Nguyễn Du Đắk Song

Chương trình “Mô phổng tung
Đồng xu, Xúc sắc và Vòng
quay may mắn”
áp dụng cho việc dạy và học
xác suất trong môn Toán cấp
THCS.

Khuyến khích

11 Hoàng Thị Hà
Nguyễn Quang Trí
 Nguyễn Thành Nam
 Phan Kim Oanh

6A3
 6A3
 6A4

THCS Nguyễn Du Đắk Song

Mô hình xe chạy bằng sự
chuyển hóa giữa các dạng
năng lượng thế năng, động
năng, quang năng, hoá năng và
điện năng

Khuyến khích

12 Lý Hoàng Hiệp Trần Hoàng Ngọc Minh
H Sri 8D THCS Nguyễn Trãi Đắk Song Đắk Nông - Hành trình di sản Khuyến khích

13 Mai Đắc Hòa Nguyễn Lương Linh Ngọc 9A1 THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song
Mô hình đo độ ẩm của đất và
tưới cây tự động có sử dụng
màn hình LCD

Khuyến khích

14 Dđào Văn Dũng Điểu Lê Phun 6A4 THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song Xe công nông chạy bằng điện
năng Khuyến khích

15 Trần Thị Hải Vân Phạm Mai Anh
Phạm Nguyễn Song Thư 7A6 THCS Nguyễn Tất

Thành Đắk Song Mô hình lấy ánh sáng tự nhiên
cho nhà cấp 4 Khuyến khích

16 Nguyễn Hữu Cường Trần Huỳnh Linh Đan,
Nguyễn Phạm Bảo Trâm 7A1 THCS Nguyễn Tất

Thành Đắk Song Máy tách ngô hộ gia đình Khuyến khích

17 Trần Thị Vĩnh Đinh Xuân Sang, Hà Tuệ
Anh 8A1 THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Túi sách xinh Khuyến khích

18 Nguyễn Đình Sửu Cấn Ngọc Trung Kiên 7A2 THCS Trần Phú Đắk Song Xe buýt thông minh Khuyến khích

19 Cấn Ngọc Quyết Lê Ngọc Bảo An 6A1 THCS Trần Phú Đắk Song Giàn cứu hỏa điều khiển từ xa
dung cho nhà kho, nhà xưởng Khuyến khích

Danh sách bao gồm 19 giáo viên hướng dẫn./.
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